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Chän ph­¬ng ¸n ®óng

Câu 1. Đột biến NST gồm các dạng

a. Đa bội và dị bội

b. Thêm đoạn và đảo đoạn

c. chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ

d. Đột biến số lượng và cấu trúc NST

e. Đa bội chẵn và đa bội lẻ

Câu 2. Hiện tượng đột biến cấu trúc NST là do

a. Đứt gãy NST

b. Thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác

c. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp NST bất thường

d. Rối loạn phân li NST trong phân bào

e. Tiếp hợp và trao đổi chéo bất thường

Câu 3. Cơ thể đa bội có thể được phát hiện bằng phương pháp nào dưới đây

a. Quan sát kiểu hình

b. Đánh giá khả năng sinh sản

c. Quan sát và điếm só lượng NST trong tế bào

d. Thời gian sinh trưởng của cây được kéo dài

e. Khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt

Câu 4. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cấn đối bất thường giữa các Crômatit trong cặp NST tương đồng ở kì đầu 1 phân bào giảm nhiễm dẫn đến xuất hiện đột biến

a. Dị hợp

b. Đa bội

c. Lặp đoạn NST

d. Đảo đoạn NST

e. Thay cặp nuclêôtit 

Câu 5. Hội chứng nào sau đây ở người là do đột biến cấu trúc NST
a. Hội chứng Đao

b. Hội chứng mèo kêu

c. Hội chứng Tocnơ

d. Hội chứng Claiphenter

e. Bệnh dính ngón tay

Câu 6. Tác nhân gây đột biến 

a. Các tác nhân vật lí như tia X, Tia cực tím,…

b. Các tác nhân hoá học như cônsixin, nicôtin,…

c. Các rối loạn sinh lí, sinh hoá nọi bào

d. a và b đúng 

e. Cả a,b và c

Câu 7. Hiện tượng lặp đoạn NST sẽ dẫn đến

a. Gây chết

b. Không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất mát vật chất di truyền

c. Có thể làm tăng hay giảm sự biểu hiện của tính trạng

d. Gây chết ở động vật

e. Gia tăng kích thước tế bào, làm cơ thể lớn hơn bình thường

Câu 8. Những đột biến cấu trúc nào sau đây làm ảnh hưởng đến thành phần và cấu trúc của vật chất di truyền

a. Mất đoạn

b. Thêm đoạn 

c. Đảo đoạn 

d. Chuyển đoạn 

e. Tất cả các đột biến trên

Câu 9. Những đột biến cấu trúc NST nào làm thay đổi vị trí của các gen giữa 2 NST của cặp NST tương đồng

a. Chuyển đoạn tương hỗ

b. Chuyển đoạn không tương hỗ

c. Mất đoạn

d. Lặp đoạn

e. Đảo đoạn

Câu 10. Sự xẩy ra đột biến phụ thuộc vào

a. Loại tác nhân

b. Cường độ, liều lượng của tác nhân
c. Đặc điểm cấu trúc của gen

d. Thời gian tác động của tác nhân

e. Cả a,b, c và d

Câu 11. Hình vẽ dưới đây mô tả hiện tượng

a. Mất đoạn NST

b. Chuyển đoạn NST không tương hỗ

c. Đảo đoạn NST

d. Trao đổi đoạn NST

e. Chuyển đoạn tương hỗ
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Câu 12. Đoạn NST đứt gãy không mang tâm động sẽ

a. Không nhân đôi và tham gia vào cấu trúc một trong hai tế bào con

b. Tiêu biến trong quá trình phân bào

c. Trở   thành NST  ngoài nhân

d. Di chuyển vào trong cấu trúc của ti thể và lạp thể

e. Tất cả đều sai

Câu 13. Một người có kiểu hình bình thường mang đột biến chuyển đoạn giữa NST 14 và 21, Lập gia đình với một người hoàn toàn bình thường, con của họ sẽ có thể

a. Bình thường nhưng mang ĐB chuyển đoạn

b. Bất thường về số lượng NST 14 và 21

c. Hoàn toàn bình thường về kiểu hình và bộ NST

d. a và b đúng
e. a, b và c đều đúng

Câu 14. Cơ chế chính dẫn đến đột biến số lượng NST 

a. Rối loạn phân li của NST trong quá trình phân bào

b. Rối loạn phân li của toàn bộ bộ NST trong gián phân

c. Rối loạn sự phân li của NST trong giảm phân

d. Đứt gãy và tái kết hợp không bình thường

e. Rối loạn phân li của toàn bộ NST trong giảm phân

Câu 15. Trường hợp bộ NST 2n bị thừa hoặc thiếu 1 hoặc vài NST được gọi là

a. Thể đa bội

b. Thể dị bội

c. Thể một nhiễm

d. Thể đa nhiễm 

e. Thể khuyết nhiễm

Câu 16. Sự rối loạn phân li của NST có thể xẩy ra 
a. Ở kì giữa của giảm phân

b. Ở kì sau của gián phân 

c. Ở kì sau của lần phân bào 1 phân bào giảm nhiễm

d. Ở kì sau của lần phân bào 2 phân bào giảm nhiễm

e. b, c và d đúng

Câu 17. Đột biến số lượng NST có thể xẩy ra ở các dạng tế bào 

a. Tế bào xôma

b. Tế bào sinh dục

c. Hợp tử

d. a và b đúng

e. a, b và c đúng

Câu 18. Sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dục của cơ thể 2n có thể làm xuất hiện các loại giao tử

a. 2n và n

b. n, 2n + 1

c. n, n+1, n-1

d. 2n + 1, 2n – 1

e. n + 1, n – 1

Câu 19. Cơ thể khảm là cơ thể

a. Mang hai dòng tế bào có bộ NST khác nhau
b. Mang bộ NST bất thường về số lượng 

c. Ngoài dòng tế bào bình thường 2n còn có một hay nhiều dòng tế bào khác bất thường về số lượng hoặc về cấu trúc

d. Mang bộ NST bất thường về cấu trúc 

e. Tất cả đều sai

Câu 20. Hội chứng Đao xảy ra do

a. Rối loạn phân li của cặp NST 21

b. Mẹ sinh con khi tuổi trên 35

c. Sự kết hợp giữa giao tử bình thường với giao tử có 2 NST 21

d. a và b đúng

e. a, b và c đúng

Câu 21. Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 13 trong quá trình giảm phân của tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến

a. 1 trứng bình thường

b. 1 trứng bất thường mang 22 NST, 1 NST 13

c. 1 trứng bất thường mang 24 NST, thừa 1 NST 13

d. Cả 3 khả năng trên đều có thể xẩy ra

e. Cả 3 khả năng trên đều không thể xẩy ra

Câu 22. Ở người sự rối loạn phân li của cặp NST 21 trong lần giảm phân 2  của 1 trong hai tế bào con của một tế bào sinh tinh sẽ có thể tạo ra
a. 4 tinh trùng bình thường

b. 2 tinh trùng bình thường, 2 tinh trùng thừa 1 NST 21

c. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường

d. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 1 tinh trùng thiếu 1 NST

e. 4 tinh trùng bất thường

Câu 23. Hội chứng Đao có những đặc điểm 

I. Đầu nhỏ, cổ ngắn, mắt xếch

II. Trán cao, tay chân dài

III. Mắc bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm

IV. Cơ quan sinh không phát triển

V. Chậm phát triển trí tuệ

VI. Chết sớm

a. I, II, V

b. I, V, VI

c. I, IV, V, VI

d. I, III, IV, V, VI

e. I, V

Câu 24. Một người mang bộ NST có 45 NST với 1 NST X, người này

a. Người nam mắc hội chứng Claiphentơ

b. Người nữ mang hội chứng claiphentơ

c. Nam mắc hội chứng tocnơ

d. Nữ mang hội chứng tocnơ

e. Nữ mắ hội chứng mèo kêu

Câu 25. Một cặp vộ chồng sinh một đứa con mắc bệnh Đao, nguyên nhân của trường hợp này là

a. Sự rối loạn phân li của cặp NST 21 xẩy ra ở tế bào sinh trứng của mẹ làm xuất hiện trứng bất thường mang 24 NST với 2 NST 21, tinh trùng của bố bình thường

b. Sự rối loạn phân li của cặp NST 21 xẩy ra ở tế bào sinh tinh của bố làm xuất hiện tinh trùng bất thường mang 24 NST với 2 NST 21, trứng mẹ bình thường

c. Hợp tử bình thường nhưng rối loạn phân li cặp NST 21 xẩy ra trong lần phân bào đầu tiên và tế bào mang mang  45 NST, thiếu 1 NST 21, bị chết do không có khả năng phát triển 

d.   a và b đúng 

e. a, b và c đúng

Câu 26. Hội chứng tocnơ là hội chứng có đặc điểm

a. Nam tầm vóc cao, ta chân dài vô sinh

b. Nam hoặc nữ đầu nhỏ, mắt xếch, cổ ngắn, chậm phát triển trí tuệ

c. Nữ tầm vóc thấp, cơ quan sinh dục không phát triển, chậm phát triển trí tuệ

d. Chết từ gai đoạn phôi thai

e. Nam tầm vóc thấp, cơ quan sinh dục không phát triển, chậm phát triển trí tuệ

Câu 27. Hội chứng Claiphentơ là hội chứng có đặc điểm di truyền tế bào học

a. 47, XXX

b. 45, XO

c. 47, XY

d. 47, XXY

e. 45, YO

Câu 28. Đặc điểm phổ biến của các hội chứng liên quan đến bất thường số lượng NST ở người 
a. Si đần 

b. Vô sinh, chậm phát triển trí tuệ nhưng kiểu hình bình thường

c. Bất thường của đầu mặt

d. Bất thường của cơ quan sinh dục

e. Chậm phát triển trí tuệ không có kinh nguyệt vô sinh

Câu 29. Đột biến rối loạn phân li của cặp NST giới tính ở người 

a. Chỉ xẩy ra ở nữ

b. Chỉ xẩy ra ở nam

c. Có thể xẩy ra ở nữ hoặc nam

d. Chỉ xẩy ra ở người mẹ tuổi hơn 40

e. Tất cả đều sai

Câu 30. Đột biến thể đa bôi là dạng đột biến

a. NST bị thay đổi trong cấu trúc

b. Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST 

c. Bộ NST tăng lên theo bội số của n và >2n

d. Bộ NST tăng lên theo bội số của n và >=2n

e. Bộ NST bị thiếu 2 hoặc vài NST

Câu 31. Thể đa bội trên thực tế được gặp ở

a. Động, thực vật bậc thấp

b. Động vật

c. Cơ thể đơn bào

d. Cơ thể đa bào

e. Thực vật

Câu 32. Rối loạn phân li của toàn bộ bộ NST trong gián phân sẽ làm xuất hiện dòng tế bào

a. 4n

b. 2n

c. 3n

d. 2n+2

e. 2n+1

Câu 33. Rối loạn phân li trong toàn bộ bộ NST trong lần phân bào 1 của phân bào giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo nên 

a. Giao tử n và 2n

b. Giao tử 2n

c. Giao tử 2n và 3n

d. Giao tử 4n

e. Giao tử n

Câu 34. Động vật đa bội có đặc điểm

a. Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài

b. Thường không có hạt

c. Có khả năng chống chịu tốt với những điều kiện bất lợi của môi trường

d. Tất cả đều sai

e. Cả a, b, c đều đúng

Câu 35. Cơ thể 3n được hình thành do kết quả của đột biến không phân li của toàn bộ NST xẩy ra ở 

a. Tế bào xôma

b. Giai đoạn tiền phôi

c. Quá trình giảm phân của tế bào sinh dục 

d. Trong quá trình giảm phân của một trong hai loại tế bào sinh dục được và cái

e. Tất cả đều đúng

Câu 36. Tác nhân phổ biến gây ra đột biến đa bội là

a. Tia phóng xạ

b. Hoá chất EMS

c. Cônsixin

d. Hoá chất NMV

e. Sốc nhiệt

Câu 37. Cônsixin gây ra đột biến đa bội thể bằng cách

a. Tách sớm tâm động của NST kép

b. Cản trở sự hình thành của thoi tơ vô sắc

c. Ngăn không cho NST trượt trên thoi tơ vô sắc

d. Cản trở sự phá vỡ màng nhân của cuối kì đầu

e. Ngăn cản không cho màng tế bào phân chia

Câu 38. Cơ thể tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt vì
a. Xuất hiện từ dạng 2n không sinh sản hữu tính

b. Các dạng tam bội chuyển sang dạng sinh sản vô tính

c. Các tế bào sinh dục 3n bị rối loạn phân li trong giảm phân tạo giao tử bất thường không có khả năng thụ tinh

d. Chúng có thể sinh sản theo kiểu sinh sản sinh dưỡng

e. Cả a và b đúng

Câu 39. Trong thực tế đột biến đa bội được sử dụng để

a. Tạo những giống có năng suất cao

b. Đa bội hoá các dạng lai xa để khắc phục tính bất thụ của các cá thể lai

c. Tạo ra các giống cây không hạt

d. a và b đúng

e. a, b, c đều đúng

Câu 40. Tính chất nào sau đây là của đột biến gen

a. Xuất hiện đồng loạt, có định hướng

b. Giúp sinh vật thích nghi với môi trường

c. Môi trường tác động làm thay đổi kiểu hình

d. Có lợi, có hại hoặc trung tính

e. Cả a, b và c
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